


Bài làm 1 
Xưa kia ông cha ta đã dạy dỗ chúng ta Uống nước nhớ nguồn, đó là câu 

tục ngữ có ý nghĩa sâu xa đối với con người sống trong một cộng đồng. 
Gần gũi và rõ ràng, cụ thể hơn nữa là câu tục ngữ: 

 Ăn quả nhớ kẻ trồng cây 
Đi sâu vào ý nghĩa câu tục ngữ này, chúng ta sẽ hiểu sâu sắc hơn truyền 

thống sống ân nghĩa, thủy chung của nhân dân ta. 
Câu tục ngữ có hai nghĩa: 
– Nghĩa đen: Được ăn một quả ngon ngọt ta phải nhớ đến người trồng 

cây. (Dĩ nhiên ý nghĩa này giới hạn trong cây nhà lá vườn nhiều hơn). 
– Nghĩa bóng: ăn quả ở đây chỉ sử dụng thành quả lao động của người 

khác, không hẳn chỉ là hoa quả. Nguyễn Trãi đã từng nói: ăn lộc đền ơn kẻ 
cấy cày. Và ca dao đã có những câu sâu sắc vừa nhắc nhở vừa như khẳng 
định một lẽ sống phải có tình nghĩa: 

Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Biết công hôm sớm cấy cày cho chăng 

Sâu sắc hơn, người nông dân nhắc đến sự vất vả trong lao động, phải đổ 
mồ hôi sôi nước mát làm nên những hạt gạo cho ta ăn. 

Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần 

Những người sáng tạo, làm ra sản phẩm tinh thần nếu không phải một 
nắng hai sương thì cũng phải có những ngày đêm vật lộn với chữ nghĩa mới 
thành văn thơ, những đường nét thấm đẫm tâm huyết để có những bức 
tranh; dốc những xúc cảm được chắt lọc từ tim óc mới có được bài nhạc. 

Nói chung, các nhà văn, nhà thơ, các nhà bác học, các nhà cách mạng 
cũng đã phải lao động gian khổ, chịu đựng bao đắng cay, nguy hiểm mới có 
thể đem lại cuộc sống tự do, hạnh phúc và văn minh cho con người. 

Thừa hưởng những kết quả đó, chúng ta có bổn phận phải nhớ ơn người 
mang lại những thành quả ấy cho ta. 

Câu tục ngữ chỉ có sáu tiếng mà in sâu trong đó truyền thống tốt đẹp về 
lòng nhân nghĩa của dân tộc. Sáu chữ vàng này không phải chỉ nằm sâu 
trong văn học dân gian, thể hiện giữa những con người còn đang hiện diện 
trên đất nước, quê hương, làng xóm mà còn khơi gợi trong ta bằng những 
hành động nhớ ơn những người đã khuất như những anh hùng liệt sĩ, các bà 
mẹ Việt Nam anh hùng, những người có công với Tổ quốc… lễ hội đền 
Hùng, kỉ niệm Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo… hàng năm và việc đền ơn 
đáp nghĩa cho những gia đình liệt sĩ, thương binh ngày nay chính là việc mà 
ta đang phát huy ý nghĩa của câu tục ngữ cao đẹp ngàn đời: Ăn quả nhớ kẻ 
trồng cây. 



Thật ra, cũng có một số ít người đưa ra luận điểm: Sống ở trên đời, người 
đi trước có trách nhiệm chuẩn bị cho người đi sau. Do đó, ai cũng là người 
được hưởng thành quả của người đi trước… Vậy nói đến ơn huệ làm gì? 

Lại có người nói: Người trồng cây hiện nay là muốn được ăn quả ngay, 
họ có nghĩ đến người đi sau đâu mà phải mang ơn họ. (Dĩ nhiên, người nói 
câu nói này cùng dùng ý nghĩa xã hội của câu tục ngữ). 

Lại cũng là một câu nói có thật: Thời nào cũng có kẻ sống vô ơn, bạc 
nghĩa, nói một cách hình tượng là họ không biết và không muốn sống cho 
tương lai, họ muốn dùng hết những gì họ làm ra. 

Quan điểm sống của những người này là thực hiện quan điểm của câu 
thành ngữ: Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Cua và cáy là hai loài sống 
dưới đất, là loài động vật giáp xác, chúng phải đào hang để ở. Máy là chỉ 
một hoạt động chèo thuyền giống như cử động chân thứ tư và thứ tám (trông 
như mái chèo) của con cua để khoét đất làm hang hoặc để đi lại trong nước 
kiếm ăn. Cua đào hang xiên, cáy đào hang thẳng đứng. Hai cách đào, máy 
khác nhau cũng chỉ nhằm mục đích để tồn tại. 

Trong câu thành ngữ trên, ý nghĩa của nó biểu thị phương thức lo liệu 
cuộc sống cho riêng bản thân con cáy và con cua. Đời cua kiếm sống theo 
cách của cua, đời cáy kiếm sống theo cách riêng của cáy, không ai hỗ trợ 
giúp đỡ ai cả. Câu thành ngữ này biểu thị lối sống ích kỉ, không có gì tốt 
đẹp. 

Những người sống theo lối sống này là tự mình hạ mình xuống như một 
loại động vật, sống không cần quan hệ xã hội, không cần đến đạo lí. 

Rõ ràng, chúng ta không thể thực hiện lối sống này vì nó xấu xa, không 
có tình nghĩa, cạn tàu ráo máng, từ bỏ truyền thống tốt đẹp của ông cha ta 
để lại. Chúng ta phải xây dựng cho mình đạo lí sống Ăn quả nhớ kẻ trồng 
cây theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 

Bài làm 2 
Từ xa xưa, tục ngữ ca dao đã là một kho tàng vô giá, là túi khôn của nhân 

loại. Riêng tục ngữ vốn là những kinh nghiệm quý báu được đúc kết thành 
những lời súc tích nhằm khuyên bảo, rèn luyện cho ta những đức tính, tình 
cảm tốt đẹp trong quan hệ giữa người với người. Nó không những góp phần 
hoàn thiện con người, cuộc sống hôm nay, mà còn nhắc chúng ta biết ơn, 
nhớ về quá khứ, nguồn gốc tổ tiên; răn dạy ta biết ơn đối với những người 
vun đắp cuộc sống cho chúng ta. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây là một trong 
những câu tục ngữ biểu hiện rõ nét lời khuyên bảo ấy. Chúng ta nhận xét gì 
về câu nói ngắn gọn đó? 

Với từ ngữ đơn giản, mộc mạc, câu tục ngữ đã cho ta dễ cảm nhận được 
nghĩa của nó. Thoạt tiên, câu tục ngữ gợi lên một hình ảnh sinh động. Khi 
trông thấy bên đường có một cây sum xuê với những chùm quả chín mọng 
ngon lành, một người nào đó thèm muốn và hái quả. Nhưng người đó có 



nhớ tới kẻ trồng cây không? Kẻ ấy đã bỏ ra biết bao công lao và mồ hồi để 
chăm sóc cây từ nhỏ đến khi nó đơm bông kết trái. Có khi người trồng cây 
chưa được hưởng thành quả của chính mình. Câu tục ngữ không chỉ gói gọn 
trong phạm vi nhỏ hẹp ấy, ý nghĩa của nó còn rộng nhiều hơn. Kết quả ở 
đây chính là thành quả, kết quả là những gì mà con người đang hưởng thụ 
hôm nay. Câu tục ngữ mang ý nghĩa khuyên bảo sâu sắc, kín đáo: chúng ta 
sống phải biết ơn những người đã tạo nên của cải vật chất và tinh thần 
chúng ta đang hưởng thụ. 

Tục ngữ như một chân lí, một lời nhắn gửi chân thành đối với những ai 
đang hưởng thụ. Mọi sự vật không tự nhiên hiện hữu trên cõi đời, chúng 
phát xuất từ đâu, do đâu mà có? Chúng ta xuất hiện trên cõi đời này là do 
cha mẹ đã sinh ra ta và nuôi ta khôn lớn, dạy bảo nên người. Theo thời gian 
lớn lên, ai giúp ta nhận thức sâu xa hơn về cuộc sống, con người và đất nước 
xung quanh ta? Đó là thầy cô, người cha mẹ thứ hai hết lòng dạy dỗ và 
truyền đạt kiến thức cho ta. Trong từng giờ từng phút ta đã và đang hưởng 
thụ hay nói một cách khác là ta đang ăn quả. Bát cơm ta cầm trên tay do đâu 
mà có? Đó chính là thành quả của những người nông dân đã tần tảo sớm 
hôm, dầm mưa dãi nắng. Tấm áo ta mặc là quả của những người dệt vải, in 
bông; sách vở ta đang học là quả của người làm giấy, người in ấn, của 
những nhà khoa học… Ta làm sao kể cho hết những quả trên đời này do 
những bàn tay cần cù lao động tích cực. Không những về vật chất mà cả về 
của cải tinh thần, ta đã phải chịu ơn của biết bao người. Một bộ phim ta xem 
là do công sức của những người đạo diễn, diễn viên, người quay phim… 
Những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc là kết quả lao động sáng tạo của các nhà 
văn, nhà thơ với khối óc tuôn đầy những cảm hứng văn học, là sự hiểu biết 
cuộc sống một cách tinh tế. Nhưng hơn hết, người trồng cây ở đây là thế hệ 
những người đã từng đổ máu xương để mở mang, gìn giữ, xây dựng đất 
nước Việt Nam tươi đẹp từ ngàn xưa đến ngàn sau. Chúng ta một người dân 
Việt Nam rất đỗi tự hào. Công lao của tổ tiên ta, của lớp người đi trước cũng 
như hôm nay, ta làm sao quên được. Chúng ta phải ghi khắc trong lòng 
những chiến công hiển hách của ông cha ta, những tấm gương sáng của bao 
thế hệ anh hùng, chiến sĩ đã ngã xuống cho nhân dân Việt Nam được sống 
hòa bình, ấm no, hạnh phúc; các cháu thiếu nhi vui tươi nhảy múa, hát ca 
dưới ánh trăng vàng. 

Những người đã tạo nên những thành quả cho chúng ta hưởng thụ, chẳng 
lẽ chúng ta lại quay mặt làm ngơ, phản bội. Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy… 
sống với thái độ ăn cháo đá bát ư? Không! Cuộc sống sẽ vô nghĩa và thiếu ý 
vị biết bao khi con người sống chỉ biết hưởng thụ chứ không biết nhớ ơn, 
chỉ biết có hiện tại mà không hề hoài niệm về quá khứ. Lòng biết ơn chính 
là một truyền thống, đạo lí dân tộc, là niềm tự hào kiêu hãnh của nhân dân 
Việt Nam từ bao đời nay. Nguyễn Trãi – một đại công thần, một danh nhân 
nổi tiếng về nhiều phương diện, khi đi ngang sông Bạch Đằng bồi hồi nhớ 
đến những người đi trước lập những chiến công, ông đã thốt lên: 



Việc cũ, ngoảnh đầu ôi đã vắng 
Tới dòng ngắm cảnh dạ bâng khuâng! 

Lòng biết ơn là như thế! 
Nhưng không chỉ biết ơn kẻ trồng cây là nhớ bằng những lời lí thuyết, hô 

hào mà phải bằng hành động cụ thể được thực hiện với cả tấm lòng chân 
thành. Để biết ơn người trồng cây, nhân dân ta đã lấy tên họ đặt cho tên 
đường, tên trường, tên công viên như đường Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo, 
trường Hai Bà Trưng, công viên Lê Văn Tám… Ta lại có những ngày kỉ 
niệm để tưởng nhớ, đặc biệt là có những đền đài, khắc tượng để lễ bái, 
chiêm ngưỡng. Ngày nay, chúng ta thực hiện lòng biết ơn ấy bằng những 
ngôi nhà tình nghĩa được mọi người ủng hộ hay ngày thương binh liệt sĩ 
27/7 hàng năm. 

Đồng thời để thể hiện lòng biết ơn ấy, chúng ta cần sử dụng những thành 
quả một cách có ý thức, không phung phí. Ta bảo vệ và trân trọng, chính là 
trân trọng sức lao động của những người đã tạo ra thành quả. Hơn nữa, ta 
không chỉ nâng niu, không phung phí mà còn cần phải phát huy thành quả 
ấy, sự nghiệp ấy để làm cho đất nước ngày càng phồn vinh, ngày càng ấm 
no, hạnh phúc. Chúng ta lại tiếp tục trồng cây cho thế hệ đi sau bằng mọi 
sức lực và ý thức của ta. 

Câu tục ngữ Ăn quả nhớ kẻ trồng cây có một ý nghĩa vô cùng rõ nét và 
phong phú. Nó có tác dụng sâu rộng trong quần chúng nhân dân, nó thực sự 
là một chân lí có giá trị đạo đức hết sức to lớn, là lời khuyên bảo chí tình, 
chí nghĩa của ông cha ta đối với thế hệ hôm nay và mai sau. Nó chính là một 
cái nền vững chắc để mọi người cùng vươn lên, sống tốt đẹp hơn. Ăn khế trả 
vàng, may túi ba gang mang đi mà đựng. Thế mà trong xã hội nào cũng vậy 
vẫn còn những tồn tại nhất định; có những kẻ vong ân bội nghĩa, những kẻ 
chỉ biết ăn chơi phung phí trên máu xương người khác mà không hề ân hận, 
một gã Lý Thông trong câu chuyện Thạch Sanh – Lý Thông là một tấm 
gương xấu điển hình mà mọi người đều phỉ nhổ, lên án gắt gao. 

Câu tục ngữ đã thấm sâu vào lòng người, để lại một ấn tượng và ý nghĩa 
nhân bản sâu sắc. Câu tục ngữ hãy còn mãi mãi ở bất cứ thời đại nào, con 
người vẫn cần phải ghi nhớ lời răn dạy. Câu tục ngữ là hồi chuông cảnh tỉnh 
những kẻ đang ngủ mê quên đi quá khứ. Nó giúp ta tự hoàn thiện nhân cách 
mình, đồng thời nó thể hiện một nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam. 

Trịnh Ngọc Vân 


